
Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Trêng §¹i häc S ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Danh s¸ch sinh viªn kiÓm tra tr×nh ®é tiÕng anh - kho¸ 66 - D1

Stt SBD Hä tªn GT Ngµy Sinh NGHE §äc NãiViÕt XÕp h¹ng

NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 11/10/19981 1 1620 13 17 A2

Nguyễn Thị Nhật Anh Nữ 19/08/19982 2 14 13 3

NGUYỄN VIỆT ANH Nam 15/10/19983 3 2216 17 23 A2

PHẠM THỊ HUỆ CHI Nữ 15/10/19984 4 18.519 13 15 A2

KIỀU THỊ CHINH Nữ 24/05/19985 5

TRẦN VĂN ĐỊNH Nam 23/07/19986 6 614 15 4 A1

ĐOÀN THÁI DƯƠNG Nam 22/08/19987 7 715 13 7 A1

PHẠM THỊ MỸ DUYÊN Nữ 03/02/19988 8 2118 22 22 A2

LƯƠNG THỊ HẢI HÀ Nữ 18/04/19989 9

NGUYỄN THỊ HÀ Nữ 18/06/199810 10 1210 15 19 A1

TRẦN THỊ THANH HÀ Nữ 13/09/199811 11 20 23 24

NGUYỄN THỊ THU HẰNG Nữ 27/11/199812 12

LÝ THỊ HẬU Nữ 16/05/199813 13 1615 9 8 A1

NGUYỄN PHÚC HẬU Nam 28/08/199614 14

LÊ THỊ HIỀN Nữ 23/08/199715 15 917 16 19 A1

VÕ THỤC THU HIỀN Nữ 13/08/199816 16 12.512 15 19.5 A1

DƯƠNG QUANG HIẾU Nam 06/06/199817 17 1518 21 21 A2

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA Nữ 04/09/199818 18 1111 7 1 A0

VŨ TRUNG KIÊN Nam 15/07/199719 19

NGUYỄN HOÀNG LÂM Nam 03/12/199420 20 1719 20 15.5 A2

MAI THANH LIÊM Nam 30/03/199821 21

BÙI TUẤN LINH Nam 10/11/199822 22

PHAN THÙY LINH Nữ 30/08/199823 23

TRẦN NHẬT LINH Nữ 06/12/199724 24

TRẦN THỊ THÙY LINH Nữ 26/12/199825 25

VŨ THỊ THÙY LINH Nữ 30/04/199826 26 4.515 9 2 A0

NGUYỄN TRUNG LỘ Nam 05/05/199827 27 316 15 12.5 A1

CAO THỊ HƯƠNG LY Nữ 16/12/199728 28

LÊ TIẾN MINH Nam 08/05/199829 29

Trần Thị Mơ Nữ 04/01/199730 30 713 11 2 A0

MA HUYỀN MỸ Nữ 06/01/199731 31

LÊ MINH NGỌC Nam 01/06/199832 32 1512 14 10.5 A1

BÙI THỊ HỒNG NHUNG Nữ 15/02/199833 33 1917 20 24 A2

NGUYỄN TRỌNG PHONG Nam 01/05/199534 34 1821 22 14 A2

CẤN THỊ PHƯƠNG Nữ 19/06/199835 35 517 17 19 A1

PHẠM THỊ PHƯỢNG Nữ 30/06/199836 36 19 10 2

NGUYỄN THỊ QUỲNH Nữ 30/09/199837 37 1217 16 21 A2

NGUYỄN VĂN SÁNG Nam 01/10/199038 38 811 12 5 A1

NGUYỄN VĂN THỊNH Nam 17/08/199639 39

Triệu Thị Thiên Thư Nữ 11/09/199840 40 1515 13 3 A1

NGUYỄN ĐỨC THUẬN Nam 20/06/199841 41 1922 20 17.5 A2

PHẠM VĂN THƯỢNG Nam 23/12/199842 42 611 13 9 A1

NGUYỄN THỊ MINH THÚY Nữ 01/12/199643 43 114 7 1

ĐOÀN THỊ DIỆU THÙY Nữ 20/04/199844 44 714 12 8 A1
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Stt SBD Hä tªn GT Ngµy Sinh NGHE §äc NãiViÕt XÕp h¹ng

NGUYỄN THỊ KIM TIẾN Nữ 14/06/199845 45 16 7 4.5

Tạ Thu Uyên Nữ 23/05/199846 46

PHẠM HÙNG VƯƠNG Nam 06/11/199447 47

VŨ THỊ XUYẾN Nữ 14/12/199748 48 89 11 3.5 A0

HOÀNG THỊ HẢO Nữ 08/03/199849 49 1015 15 18.5 A1

TRẦN THỊ LAN Nữ 03/11/199850 50 139 10 10 A1

VŨ THI THU Nữ 20/05/199651 51 610 10 0.5 A0

NGUYỄN NGUYỆT ÁNH Nữ 13/10/199752 52 1620 13 16 A2

DƯƠNG THẾ TUYỂN Nam 15/07/199553 53 1017 11 2 A1

Danh s¸ch nµy cã 53 thÝ sinh. Phßng §µo t¹o
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